	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2864/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 27 tháng 11 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá gói thầu HH - 03/05 mua sắm
 trang thiết bị trường học cho các xã thuộc Dự án Giảm nghèo Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 648/TTr-STC ngày 16 tháng 11 năm 2006;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá gói thầu HH - 03/05 mua sắm trang thiết bị trường học cho các xã thuộc Dự án Giảm nghèo huyện Thuận Châu, huyện Mai Sơn, tổng số tiền là: 653.189.000 đồng (Sáu trăm năm ba triệu, một trăm tám mươi chín ngàn đồng), có phụ luc chi tiết 02 trang kèm theo.

Mức giá trên là mức giá trần tối đa, đã bao gồm cả thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại đơn vị sử dụng.

Điều 2. Giá gói thầu nêu tại Điều 1 là căn cứ để tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý Dự án Giảm nghèo tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT. KTTH, Huy Anh 12bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản


Phụ lục
GIÁ GÓI THẦU HH-03/05 TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC CHO CÁC XÃ THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006 
của UBND tỉnh Sơn La)
Đơn vị: Đồng

	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	Tổng giá trị
	
	
	
	653.189.000

	1
	Bàn học sinh tiểu học 2 chỗ ngồi + ghế

- KT: 400 x 1100 x 600

- Khung bằng thép hộp (sơn tĩnh điện màu sáng)

- Mặt bàn, mặt ghế bằng gỗ công nghiệp chịu nước phủ PU Tawan
	Bộ
	648
	607.000
	393.336.000

	2
	Bàn giáo viên tiểu học

- KT: 600 x 1200 x 750

- Khung bằng thép hộp (sơn tĩnh điện màu sáng)

- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp chịu nước phủ PU Tawan
	Chiếc
	81
	818.000
	66.258.000

	3
	Ghế giáo viên tiểu học

- KT: 200 x 420 x 460

- Khung bằng thép hộp (sơn tĩnh điện màu sáng)

- Mặt ghế bằng gỗ công nghiệp chịu nước phủ PU Tawan
	Chiếc
	81
	283.000
	22.923.000

	4
	Bàn giáo viên mẫu giáo

- KT: 950 x 500 x 550

- Bàn có chân gấp

- Chân bằng thép hộp (sơn tĩnh điện màu sáng)

- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp chịu nước phủ PU Tawan
	Chiếc
	4
	384.000
	1.536.000

	5
	Bàn học sinh mẫu giáo
- KT: 900 x 480 x 450

- Bàn có chân gấp, chân bằng thép ống (sơn tĩnh điện màu sáng)

- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp chịu nước phủ PU Tawan
	Chiếc
	80
	375.500
	30.040.000

	6
	Ghế học sinh + giáo viên mẫu giáo
- KT: 26 cm - 27 cm, chân ống thép

- Khung bằng thép hộp (sơn tĩnh điện màu sáng)

- Mặt ghế bằng gỗ công nghiệp chịu nước phủ PU Tawan
	Chiếc
	324
	110.000
	35.640.000

	7
	Bảng viết phấn chống lóa mặt nhập Bỉ
- KT: 1.225 x 3 mét, khung bằng nhôm chuyên dụng, góc bít nhựa tránh cạnh xước tạo thẩm mỹ đẹp

- Tấm lót bằng Panel nhựa có chiều dài bằng chiều dài của bảng.

Mặt bảng bằng thép nhập của Hàn Quốc có dòng kẻ mờ, chống lóa, dễ viết, dễ xóa
	Chiếc
	32
	2.145.000
	68.640.000

	8
	Giường một
- KT: 1960 x 860 x 600

Khung bằng thép hộp (sơn tĩnh điện màu sáng) giát giường bằng gỗ
	Chiếc
	45
	773.700
	34.816.500


